
Stt Họ Và Tên Ngày sinh CMND
Hộ 

khẩu
ĐT KV Ngành

Tổ hợp 

môn

Điểm 

TBC 

Tổng 

điểm 3 

môn

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm
Trúng tuyển

1 Bùi Châu Khải 12/06/1998 221435700 39 02 1 1 52580301 A00 6,8 20,4 3,5 23,9 Trúng tuyển 

2 Bùi Văn Khoa 11/09/1999 197392354 32 0 0 1 52580301 A00 7,7 23,1 1,5 24,6 Trúng tuyển 

3 Đặng Minh Thông 05/03/1999 206266125 34 03 0 2NT 52580301 A00 7,1 21,4 1 22,4 Trúng tuyển 

4 Đặng Văn Linh 08/12/1999 221480885 39 07 0 2NT 52580301 A00 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

5 Đoàn Ngọc Phi 06/11/1999 221493091 39 01 0 2 52580301 C01 6,5 19,5 0,5 20,0 Trúng tuyển 

6 Đoàn Quốc Dần 12/09/1998 221443017 39 09 0 2NT 52580301 C01 6,8 20,4 1 21,4 Trúng tuyển 

7 Đoàn Thị Nhật Linh 03/02/1999 221452217 39 08 0 2NT 52580301 A00 8,5 25,4 1 26,4 Trúng tuyển 

8 Hồ Thị Hồng Ngọc 13/09/1999 221452493 39 08 0 2NT 52580301 A00 8,2 24,7 1 25,7 Trúng tuyển 

9 Hồ Thị Thanh Tâm 01/01/1999 221488810 39 01 0 2 52580301 C01 7,8 23,4 0,5 23,9 Trúng tuyển 

10 Huỳnh Thị Nguyệt Nga 04/05/1999 221435706 39 09 0 2NT 52580301 A00 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

11 Huỳnh Thị Như Trúc 05/06/1999 221459550 39 01 0 2 52580301 D01 6,3 18,8 0,5 19,3 Trúng tuyển 

12 Lê Duy Bảo 24/06/1999 221477179 39 01 0 2 52580301 A00 9,4 28,2 0,5 28,7 Trúng tuyển 

13 Lê Đặng Mỹ Kim 11/12/1999 221429021 39 01 0 2 52580301 D01 7,5 22,4 0,5 22,9 Trúng tuyển 

14 Lê Nguyễn Minh Trang 02/10/1999 221475664 39 02 0 1 52580301 C01 6,5 19,4 1,5 20,9 Trúng tuyển 

15 Lê Thị Đào Tiên 26/03/1998 221477283 39 01 2 2 52580301 A01 6,7 20,0 2,5 22,5 Trúng tuyển 

16 Lê Thị Thu Thảo 24/09/1999 184317258 30 04 0 1 52580301 D01 6,4 19,1 1,5 20,6 Trúng tuyển 

17 Lương Thị Mỹ Hảo 14/11/1999 221474246 39 00 0 2NT 52580301 A00 7,1 21,3 1 22,3 Trúng tuyển 

18 Nguyễn Huỳnh Phúc 10/08/1999 221456001 39 01 0 2 52580301 A00 7,5 22,6 0,5 23,1 Trúng tuyển 

19 Nguyễn Hữu Tuân 25/11/1998 212431666 35 07 0 2NT 52580301 D01 6,6 19,8 1 20,8 Trúng tuyển 

20 Nguyễn Lê Phương 04/09/1996 221392864 39 08 0 2NT 52580301 A00 8,1 24,2 1 25,2 Trúng tuyển 

21 Nguyễn Minh Châu 01/07/1998 221457951 39 09 0 2NT 52580301 A00 7,1 21,3 1 22,3 Trúng tuyển 

22 Nguyễn Quang Thoại 26/01/1997 221445962 39 01 0 2 52580301 A00 7,5 22,6 0,5 23,1 Trúng tuyển 

23 Nguyễn Quốc Trầm 21/01/1999 221470230 39 07 0 2NT 52580301 A00 6,7 20,2 1 21,2 Trúng tuyển 
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24 Nguyễn Thị Bảo Trân 04/01/1999 221468403 39 08 0 2NT 52580301 A01 7,9 23,7 1 24,7 Trúng tuyển 

25 Nguyễn Thị Bích Hòa 08/11/1999 221469785 39 05 0 1 52580301 A00 8,0 24,0 1,5 25,5 Trúng tuyển 

26 Nguyễn Thị Kiên Giang 14/01/1999 206330735 34 01 0 1 52580301 D01 7,5 22,4 1,5 23,9 Trúng tuyển 

27 Nguyễn Thị Kiều Tiên 17/06/1999 221450984 39 07 0 2NT 52580301 A00 6,8 20,5 1 21,5 Trúng tuyển 

28 Nguyễn Thị Kim Hằng 08/02/1999 221484413 39 04 0 2NT 52580301 D01 6,7 20,1 1 21,1 Trúng tuyển 

29 Nguyễn Thị Nga 30/03/1999 206292844 34 04 0 2 52580301 A01 8,0 23,9 0,5 24,4 Trúng tuyển 

30 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/10/1999 221435873 39 09 0 2NT 52580301 A00 7,8 23,5 1 24,5 Trúng tuyển 

31 Nguyễn Văn Phúc 26/06/1998 206178046 34 05 0 2NT 52580301 A01 6,7 20,0 1 21,0 Trúng tuyển 

32 Phạm Đình Quý 17/10/1992 201621401 04 04 0 3 52580301 A01 6,9 20,8 0 20,8 Trúng tuyển 

33 Phan Anh Nhật 24/09/1999 221452506 39 08 6 2NT 52580301 A00 8,3 24,9 2 26,9 Trúng tuyển 

34 Phan Thị Ngọc Ánh 16/06/1999 221470596 39 01 0 2NT 52580301 A00 7,7 23,2 1 24,2 Trúng tuyển 

35 Trần Minh Toàn 02/09/1998 221462523 39 01 0 2 52580301 A01 7,1 21,3 0,5 21,8 Trúng tuyển 

36 Trần Thị Bé Phương 20/01/1999 221455857 39 03 0 2 52580301 A00 7,8 23,3 0,5 23,8 Trúng tuyển 

37 Trần Thị Bích Phượng 16/07/1999 221491422 39 09 0 2NT 52580301 A00 6,9 20,6 1 21,6 Trúng tuyển 

38 Trần Thị Cẩm Thu 11/05/1999 221479707 39 01 0 2 52580301 D01 7,5 22,4 0,5 22,9 Trúng tuyển 

39 Trần Thị Nga 15/11/1999 221433820 39 09 0 2NT 52580301 A00 7,9 23,8 1 24,8 Trúng tuyển 

40 Trần Thị Phương Thảo 14/12/1999 221490016 39 03 0 2 52580301 D01 7,5 22,5 0,5 23,0 Trúng tuyển 

41 Trần Thị Thừa 21/06/1999 212617573 35 14 0 1 52580301 A00 6,7 20,2 1,5 21,7 Trúng tuyển 

42 Trần Thị Trúc Ly 21/10/1999 221468892 39 08 0 2NT 52580301 A00 6,1 18,2 1 19,2 Trúng tuyển 

43 Võ Minh Huân 02/12/1999 221489346 39 08 0 2 52580301 A00 7,2 21,5 0,5 22,0 Trúng tuyển 

44 Võ Thị Hồng Nhung 23/08/1999 221441789 39 08 0 2NT 52580301 A01 6,9 20,7 1 21,7 Trúng tuyển 

45 Võ Thị Siêng 30/01/1999 221480839 39 07 0 2NT 52580301 D01 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

46 Võ Thu Trang 05/08/1999 215467798 37 06 0 2NT 52580301 D01 7,1 21,3 1 22,3 Trúng tuyển 

47 Võ Y Nhi Na 01/09/1999 221483591 39 04 0 1 52580301 A00 6,9 20,7 1,5 22,2 Trúng tuyển 
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